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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG, TỈNH HÀ TĨNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại văn bản số 08/TTr-BXD ngày 17 tháng 01 năm 2007 và của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại văn bản số 188/TTr-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2006,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi quy hoạch 

Phạm vi lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng bao gồm 9 xã: Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh thuộc huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh, được giới hạn như sau:

 - Phía Bắc giáp biển Đông;

 - Phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình;

 - Phía Tây giáp các xã Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Hưng và thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh;

 - Phía Đông giáp biển Đông.

2. Tính chất 

Là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch - đô thị và nông, lâm, ngư nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên, nguồn nguyên liệu; các ngành công nghiệp gắn với việc khai thác cảng biển; các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động; các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu; có ranh giới và quy chế hoạt động riêng.

3. Quy mô 

 a) Quy mô dân số

 - Đến năm 2015 khoảng 90.000 người. 

 - Đến năm 2025 khoảng 150.000 người.

 b) Quy mô đất đai

Diện tích đất tự nhiên 22.781 ha, trong đó đất xây dựng đô thị và công nghiệp khoảng 10.000 ha.

4. Phân khu chức năng

 a) Khu phi thuế quan

Bố trí gắn liền với một phần cảng biển Vũng Áng có hàng rào cứng, ra vào có sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Hoạt động của khu phi thuế quan bao gồm các loại hình sản xuất gia công tái chế, thương mại, dịch vụ và xúc tiến thương mại.

 b) Khu thuế quan

 - Khu dân dụng

 + Các khu dân cư hiện có cần được quy hoạch cải tạo, đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật - xã hội;

 + Các khu dân cư nằm trong khu vực điều kiện sống không thuận lợi (như vùng ngập sâu) cần được di dời để phát triển thành khu chức năng khác;

 + Xác định vị trí, quy mô các khu tái định cư để ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất cho người dân phải di dời khi giải phóng mặt bằng;

 + Xác định vị trí, quy mô các khu đô thị mới gắn với thị trấn Kỳ Anh để trở thành một đô thị trung tâm khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

 - Khu cảng thuế quan: nghiên cứu khu cảng bao gồm cảng tổng hợp Vũng Áng, Sơn Dương và các cảng chuyên dùng phục vụ công nghiệp đóng tàu, công nghiệp luyện cán thép và hệ thống bến bãi, kho tàng, các công trình dịch vụ cảng, cung ứng vận tải biển theo từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển của Khu kinh tế.

 - Các khu công nghiệp: sắp xếp các khu công nghiệp trong khu kinh tế với các ngành công nghiệp mũi nhọn là công nghiệp luyện cán thép cao cấp, công nghiệp sản xuất điện, đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, cơ khí chế tạo động cơ, công nghiệp hàng tiêu dùng, điện tử, vật liệu xây dựng. Tính toán quy mô và xác định vị trí hợp lý các loại hình công nghiệp nhằm phát huy được tối đa các lợi thế và tiềm năng của khu vực. 

 - Các khu du lịch và khu cây xanh sinh thái: xác định các trung tâm du lịch sinh thái biển, sinh thái đầm vịnh, khu rừng ngập mặn và hệ thống kênh rạch phục vụ cho phát triển du lịch sinh thái; các khu lâm viên để cải tạo vi khí hậu và bảo vệ nguồn nước theo quan điểm phát triển bền vững.

 - Các trung tâm chuyên ngành: tổ chức các trung tâm thương mại - tài chính quốc tế gắn với trung tâm dịch vụ cảng biển Sơn Dương và không gian sinh thái; khu công nghệ cao và giáo dục, đào tạo chuyên nghiệp được tổ chức trong khu đô thị hoặc trung tâm khu công nghiệp, kết nối với trung tâm thương mại - tài chính.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải được quy hoạch và xây dựng hiện đại đáp ứng mục tiêu và quan điểm phát triển Khu kinh tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng; bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ quan, an toàn và vệ sinh môi trường.

 a) Giao thông 

 - Giao thông đối ngoại

 + Xác định tuyến nối đường sắt quốc gia và cụm cảng Vũng Áng, Sơn Dương; ga vận chuyển hàng hoá từ cụm cảng Vũng Áng, Sơn Dương kết nối với mạng lưới giao thông quốc gia;

 + Nghiên cứu nâng cao năng lực cảng nước sâu Vũng Áng và Sơn Dương phù hợp với quy hoạch cụm cảng biển Bắc Trung Bộ và nhu cầu phát triển của Khu kinh tế. 

 - Giao thông đối nội

 + Khu vực đô thị: thiết kế phù hợp với tiêu chuẩn đô thị loại III;

 + Mạng đường giao thông chính đảm bảo liên hệ thuận lợi giữa các khu chức năng trong Khu kinh tế.

 b) Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

 - Tận dụng triệt để địa hình tự nhiên để san đắp nền ít nhất; cao độ nền xây dựng phù hợp với cao độ khống chế toàn khu vực.

 - Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng, chống thiên tai, bão biển, xác định khoảng cách an toàn đối với các công trình dọc bờ biển.

 - Sử dụng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng, đặc biệt lưu ý thoát nước theo địa hình từng lưu vực, bảo đảm thoát nước mưa tự chảy.

 - Nạo vét và kè các khu vực sông suối, hồ chính trong các khu vực dự kiến phát triển để không bị sạt lở, bảo đảm an toàn và cảnh quan khu vực.

 c) Cấp nước 

Sử dụng nguồn nước từ hồ Kim Sơn, hồ thượng sông Trí, hồ sông Trí và tương lai sử dụng thêm nguồn nước hồ sông Rác và hồ Rào Trổ; đề xuất giải pháp bảo vệ nguồn nước tại các hồ này.

 d) Cấp điện 

Xác định nguồn và giải pháp cung cấp điện cho Khu kinh tế phù hợp với các giai đoạn phát triển của quy hoạch ngành điện. Xác định công suất, nhu cầu phụ tải, vị trí, quy mô nhà máy, trạm biến áp, các hành lang tải điện và mạng lưới phân phối chính cùng các thông số kỹ thuật chủ yếu.

Nghiên cứu đề xuất mạng điện trong Khu kinh tế theo phương án đi ngầm trong các khu đô thị, bảo đảm an toàn sử dụng và yêu cầu mỹ quan.

 đ) Thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị 

Nghiên cứu giải pháp thoát nước thải và vệ sinh môi trường đô thị đảm bảo hạn chế tối đa các tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

Xác định vị trí và quy mô các trạm xử lý nước thải, công trình xử lý chất thải rắn; giải pháp và mạng lưới thoát nước chính, hồ điều hoà và các giải pháp bảo vệ môi trường; xác định vị trí, quy mô các khu nghĩa trang và công nghệ táng.

 e) Hệ thống hạ tầng bưu chính viễn thông 

Đảm bảo đồng bộ, hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

6. Sản phẩm quy hoạch

Hồ sơ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng và Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng. 

7. Tiến độ thực hiện

 - Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch: tháng 3 năm 2007. 

 - Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo thẩm định: tháng 7 năm 2007.

 - Hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt: tháng 8 năm 2007.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ quản đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng.

- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng.

- Cơ quan thẩm định: Bộ Xây dựng.

- Cơ quan trình phê duyệt: Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- Cơ quan phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng:

- Tổ chức lập Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2025.

- Tổ chức ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,, Tài chính,
 Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường,,
 Công nghiệp, Quốc phòng; 
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, 
 Website Chính phủ,
 các Vụ: KTTH, NN, NC, TN, ĐP, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (3b). Hoà (40 bản).
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